
VIỄN THÔNG HOÀNG THẠCH  08.1800.1095 - 0972.742.245

Hồng 

ngoại
Tính năng nổi bật

Camera HD-TVI 

thân trụ 1MP
DS-2CE16C0T-IR 277,200 Vnđ 20m -

Camera HD-TVI 

thân trụ 1MP
DS-2CE16C0T-IRP 243,600 Vnđ 20m -

Camera HD-TVI 

bán cầu 1MP
DS-2CE56C0T-IR 243,600 Vnđ 20m -

Camera HD-TVI 

bán cầu 1MP
DS-2CE56C0T-IRP 210,000 Vnđ 20m -

Camera HD-TVI 

thân trụ cỡ lớn 

1MP

DS-2CE16C0T-IT3 424,200 Vnđ 40m -

Camera HD-TVI 

thân trụ cỡ lớn 

1MP

DS-2CE16C0T-IT5 491,400 Vnđ 80m -

Camera HD-TVI 

bán cầu 1MP
DS-2CE56C0T-IT3 424,200 Vnđ 40m -

Camera HD-TVI 

thân trụ 2MP
DS-2CE16B2-IPF 336,000 Vnđ 20m

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

bán cầu 2MP
DS-2CE56B2-IPF 336,000 Vnđ 20m

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

thân trụ 2MP
DS-2CE16D0T-ITF 453,600 Vnđ 30m

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

thân trụ 2MP
DS-2CE16D0T-ITPF 420,000 Vnđ 30m

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

MÔ TẢ HÌNH ẢNH MÃ SẢN PHẨM

THÔNG SỐ TIÊU BIỂU

GIÁ BÁN

BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ 
CHO THỢ CHUYÊN 
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Camera HD-TVI 

thân trụ 2MP
DS-2CE16D0T-IR (C) 407,400 Vnđ 20m -

Camera HD-TVI 

thân trụ 2MP
DS-2CE16D0T-IRP (C) 373,800 Vnđ 20m -

Camera HD-TVI 

bán cầu 2MP
DS-2CE56D0T-IR (C) 373,800 Vnđ 20m -

Camera HD-TVI 

bán cầu 2MP
DS-2CE56D0T-IRP (C) 344,400 Vnđ 20m -

Camera HD-TVI 

thân trụ cỡ lớn 

2MP

DS-2CE16D0T-IT3 (C) 638,400 Vnđ 40m -

Camera HD-TVI 

thân trụ cỡ lớn 

2MP

DS-2CE16D0T-IT5 (C) 672,000 Vnđ 80m -

Camera HD-TVI 

bán cầu 2MP
DS-2CE56D0T-IT3 (C) 583,800 Vnđ 40m -

Camera HD-TVI 

thân trụ 2MP
DS-2CE16D0T-IRPE 525,000 Vnđ 20m • PoC

Camera HD-TVI 

bán cầu 2MP
DS-2CE76D0T-ITMFS 508,200 Vnđ 30m

• Tích hợp micro thu 

âm thanh

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

bán cầu 2MP
DS-2CE78D0T-IT3FS 583,800 Vnđ 40m

• Tích hợp micro thu 

âm thanh

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

thân trụ 2MP
DS-2CE16D0T-ITFS 520,800 Vnđ 30m

• Tích hợp micro thu 

âm thanh

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

thân trụ 2MP
DS-2CE16D3T-I3P 487,200 Vnđ 20m

• Siêu nhạy sáng

• True WDR

BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ 
CHO THỢ CHUYÊN 
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Camera HD-TVI 

thân trụ 2MP
DS-2CE16D3T-I3 516,600 Vnđ 30m

• Siêu nhạy sáng

• True WDR

Camera HD-TVI 

thân trụ 2MP
DS-2CE16D3T-ITP 516,600 Vnđ 30m

• Siêu nhạy sáng

• True WDR

Camera HD-TVI 

thân trụ 2MP
DS-2CE16D3T-IT 546,000 Vnđ 30m

• Siêu nhạy sáng

• True WDR

Camera HD-TVI 

thân trụ cỡ lớn 

2MP

DS-2CE16D3T-IT3 663,600 Vnđ 50m
• Siêu nhạy sáng

• True WDR

Camera HD-TVI 

bán cầu 2MP
DS-2CE76D3T-ITM 546,000 Vnđ 30m

• Siêu nhạy sáng

• True WDR

Camera HD-TVI 

bán cầu 2MP
DS-2CE76D3T-ITP 457,800 Vnđ 30m

• Siêu nhạy sáng

• True WDR

Camera HD-TVI 

bán cầu 2MP
DS-2CE78D3T-IT3F 604,800 Vnđ 50m

• Siêu nhạy sáng

• True WDR

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

thân trụ thay đổi 

tiêu cự 2MP

DS-2CE19D3T-IT3ZF 957,600 Vnđ 70m

• Siêu nhạy sáng

• True WDR

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

bán cầu thay đổi 

tiêu cự 2MP

DS-2CE79D3T-IT3ZF 987,000 Vnđ 70m

• Siêu nhạy sáng

• True WDR

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

thân trụ 2MP
DS-2CE16D8T-ITF 848,400 Vnđ 30m

• Siêu nhạy sáng

• True WDR

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

thân trụ cỡ lớn 

2MP

DS-2CE16D8T-IT3F 1,033,200 Vnđ 60m

• Siêu nhạy sáng

• True WDR

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

thân trụ cỡ lớn 

2MP

DS-2CE16D8T-IT5F 1,180,200 Vnđ 80m

• Siêu nhạy sáng

• True WDR

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1
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Camera HD-TVI 

bán cầu 2MP
DS-2CE56D8T-ITMF 848,400 Vnđ 30m

• Siêu nhạy sáng

• True WDR

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

bán cầu 2MP
DS-2CE56D8T-IT3F 995,400 Vnđ 60m

• Siêu nhạy sáng

• True WDR

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

bán cầu 2MP
DS-2CE56D8T-IT3E 1,066,800 Vnđ 60m

• Siêu nhạy sáng

• True WDR

• PoC

Camera HD-TVI 

bán cầu thay đổi 

tiêu cự 2MP

DS-2CE56D8T-IT3Z 1,696,800 Vnđ 40m
• Siêu nhạy sáng

• True WDR

Camera HD-TVI 

thân trụ thay đổi 

tiêu cự 2MP

DS-2CE16D9T-AIRAZH 2,856,000 Vnđ 110m
• True WDR

• Anti-flicker

Camera HD-TVI 

thân trụ 2MP
DS-2CE10DFT-F 1,066,800 Vnđ -

• Siêu nhạy sáng

• True WDR

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

bán cầu 2MP
DS-2CE72DFT-F 1,104,600 Vnđ -

• Siêu nhạy sáng

• True WDR

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

thân trụ 2MP
DS-2CE12DFT-F 1,213,800 Vnđ -

• Siêu nhạy sáng

• True WDR

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

bán cầu 2MP
DS-2CE72DFT-PIRXOF 1,289,400 Vnđ -

• TrueWDR

• Đèn chớp cảnh báo

• Âm thanh cảnh báo

• Cảm biến thân nhiệt

Camera HD-TVI 

thân trụ 2MP
DS-2CE12DFT-PIRXOF 1,398,600 Vnđ -

• TrueWDR

• Đèn chớp cảnh báo

• Âm thanh cảnh báo

• Cảm biến thân nhiệt

Camera HD-TVI 

thân trụ 3MP
DS-2CE16F1T-IT 499,800 Vnđ 20m -

Camera HD-TVI 

bán cầu 3MP
DS-2CE56F1T-ITM 466,200 Vnđ 20m -
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Camera HD-TVI 

thân trụ cỡ lớn 

3MP

DS-2CE16F1T-IT3 764,400 Vnđ 40m -

Camera HD-TVI 

bán cầu 3MP
DS-2CE56F1T-IT3 730,800 Vnđ 40m -

Camera HD-TVI 

thân trụ thay đổi 

tiêu cự 3MP

DS-2CE16F7T-IT3Z 2,079,000 Vnđ 40m • True WDR

Camera HD-TVI 

thân trụ 5MP
DS-2CE16H0T-ITP 588,000 Vnđ 20m -

Camera HD-TVI 

thân trụ 5MP
DS-2CE16H0T-IT 621,600 Vnđ 20m -

Camera HD-TVI 

thân trụ cỡ lớn 

5MP

DS-2CE16H0T-IT3 747,600 Vnđ 40m -

Camera HD-TVI 

thân trụ cỡ lớn 

5MP

DS-2CE16H0T-IT5 819,000 Vnđ 80m -

Camera HD-TVI 

bán cầu 5MP
DS-2CE56H0T-VPITF 819,000 Vnđ 20m

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

bán cầu 5MP
DS-2CE56H0T-ITP 550,200 Vnđ 20m -

Camera HD-TVI 

bán cầu 5MP
DS-2CE56H0T-ITM 621,600 Vnđ 20m -

Camera HD-TVI 

bán cầu 5MP
DS-2CE56H0T-IT3 709,800 Vnđ 40m -

Camera HD-TVI 

thân trụ thay đổi 

tiêu cự 5MP

DS-2CE16H0T-IT3ZF 1,281,000 Vnđ 40m -
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Camera HD-TVI 

thân trụ thay đổi 

tiêu cự 5MP

DS-2CE16H0T-AIT3ZF 1,423,800 Vnđ 40m -

Camera HD-TVI 

bán cầu thay đổi 

tiêu cự 5MP

DS-2CE56H0T-VPIT3ZF 1,457,400 Vnđ 40m
• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

bán cầu thay đổi 

tiêu cự 5MP

DS-2CE56H0T-ITZF 1,247,400 Vnđ 40m
• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

bán cầu thay đổi 

tiêu cự 5MP

DS-2CE56H0T-AITZF 1,386,000 Vnđ 40m
• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

bán cầu thay đổi 

tiêu cự 5MP

DS-2CE56H0T-IT3ZF 1,247,400 Vnđ 40m
• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

thân trụ 5MP
DS-2CE11H0T-PIRL 659,400 Vnđ 20m

• Cảm biến thân nhiệt

• Đèn chớp cảnh báo

Camera HD-TVI 

thân trụ 5MP
DS-2CE12H0T-PIRL 709,800 Vnđ 20m

• Cảm biến thân nhiệt

• Đèn chớp cảnh báo

Camera HD-TVI 

bán cầu 5MP
DS-2CE71H0T-PIRL 659,400 Vnđ 20m

• Cảm biến thân nhiệt

• Đèn chớp cảnh báo

Camera HD-TVI 

bán cầu 5MP
DS-2CE76H0T-ITMFS 571,200 Vnđ 30m

• Tích hợp micro thu 

âm thanh

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

bán cầu 5MP
DS-2CE78H0T-IT3FS 760,200 Vnđ 40m

• Tích hợp micro thu 

âm thanh

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

thân trụ 5MP
DS-2CE16H0T-ITFS 609,000 Vnđ 30m

• Tích hợp micro thu 

âm thanh

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

bán cầu 5MP
DS-2CE56H1T-IT1 861,000 Vnđ 20m -
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Camera HD-TVI 

thân trụ 5MP
DS-2CE16H8T-ITF 1,180,200 Vnđ 30m

• Siêu nhạy sáng

• True WDR

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

thân trụ 5MP
DS-2CE16H8T-IT3F 1,327,200 Vnđ 60m

• Siêu nhạy sáng

• True WDR

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

thân trụ 5MP
DS-2CE16H8T-IT5F 1,398,600 Vnđ 80m

• Siêu nhạy sáng

• True WDR

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

thân trụ 5MP
DS-2CE19H8T-IT3ZF 2,284,800 Vnđ 80m

• Siêu nhạy sáng

• True WDR

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

Camera HD-TVI 

bán cầu 5MP
DS-2CE76H8T-ITMF 1,180,200 Vnđ 30m

• Siêu nhạy sáng

• True WDR

• Nút chuyển chế độ 4 

trong 1

BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ 
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Số kênh
Độ phân 

giải
Ổ cứng

Audio 

(in/out)

Alarm

(in/out)
Tính năng nổi bật

DS-7104HGHI-F1 806,400 Vnđ
4 kênh analog

1 kênh IP
2MP 1 1/1 - -

DS-7108HGHI-F1 1,390,200 Vnđ
8 kênh analog

2 kênh IP
2MP 1 1/1 - -

DS-7116HGHI-F1 2,268,000 Vnđ
16 kênh analog

2 kênh IP
2MP 1 1/1 - -

DS-7108HGHI-F1/N 1,024,800 Vnđ
8 kênh analog

2 kênh IP
2MP 1 1/1 - -

DS-7116HGHI-F1/N 1,755,600 Vnđ
16 kênh analog

2 kênh IP
2MP 1 1/1 - -

DS-7204HGHI-F1 840,000 Vnđ
4 kênh analog

1 kênh IP
2MP 1 1/1 - -

DS-7208HGHI-F1 1,461,600 Vnđ
8 kênh analog

2 kênh IP
2MP 1 1/1 - -

DS-7216HGHI-F1 2,377,200 Vnđ 400000 2MP 1 1/1 - -

DS-7208HGHI-F1/N 1,062,600 Vnđ 400000 2MP 1 1/1 - -

DS-7216HGHI-F1/N 1,793,400 Vnđ
16 kênh analog

2 kênh IP
2MP 1 1/1 - -

DS-7216HGHI-F2 2,851,800 Vnđ
16 kênh analog

2 kênh IP
2MP 2 1/1 - -

DS-7216HGHI-K1 1,793,400 Vnđ
16 kênh analog

2 kênh IP
2MP 1 1/1 - • H.265+

DS-7216HGHI-K2 2,305,800 Vnđ
16 kênh analog

2 kênh IP
2MP 2 1/1 - • H.265+

DS-7224HGHI-K2 4,242,000 Vnđ
24 kênh analog

2 kênh IP
2MP 2 1/1 - • H.265+

DS-7232HGHI-K2 5,010,600 Vnđ
32 kênh analog

2 kênh IP
2MP 2 1/1 - • H.265+

DS-7104HQHI-K1 1,205,400 Vnđ
4 kênh analog

2 kênh IP
3MP 1 1/1 - • H.265+

DS-7108HQHI-K1 1,902,600 Vnđ
8 kênh analog

4 kênh IP
3MP 1 1/1 - • H.265+

DS-7116HQHI-K1 3,036,600 Vnđ
16 kênh analog

8 kênh IP
3MP 1 1/1 - • H.265+

DS-7204HQHI-K1 1,461,600 Vnđ
4 kênh analog

2 kênh IP
3MP 1 1/1 - • H.265+

DS-7208HQHI-K1 2,268,000 Vnđ
8 kênh analog

4 kênh IP
3MP 1 1/1 - • H.265+

DS-7216HQHI-K1 3,838,800 Vnđ
16 kênh analog

8 kênh IP
3MP 1 1/1 - • H.265+

DS-7208HQHI-K2 2,595,600 Vnđ
8 kênh analog

4 kênh IP
3MP 2 1/1 - • H.265+

DS-7216HQHI-K2 4,389,000 Vnđ
16 kênh analog

8 kênh IP
4MP 2 1/1 - • H.265+

DS-7224HQHI-K2 6,585,600 Vnđ
24 kênh analog

8 kênh IP
4MP 2 1/1 - • H.265+

DS-7232HQHI-K2 6,913,200 Vnđ
32 kênh analog

8 kênh IP
4MP 2 1/1 - • H.265+

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM GIÁ BÁN
Thông số tiêu biểu
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DS-7204HQHI-K1/P 2,083,200 Vnđ

4 kênh analog

2 kênh IP
4MP 1 1/1 -

• H.265+

• PoC

DS-7208HQHI-K2/P 3,582,600 Vnđ
8 kênh analog

4 kênh IP
4MP 2 1/1 -

• H.265+

• PoC

DS-7216HQHI-K2/P 6,106,800 Vnđ
16 kênh analog

8 kênh IP
4MP 2 1/1 -

• H.265+

• PoC

DS-7316HQHI-K4 8,962,800 Vnđ
16 kênh analog

8 kênh IP
3MP 4 4/1 16/4 • H.265+

DS-7324HQHI-K4 11,705,400 Vnđ
24 kênh analog

16 kênh IP
4MP 4 4/1 16/4 • H.265+

DS-7332HQHI-K4 14,632,800 Vnđ
32 kênh analog

16 kênh IP
4MP 4 4/1 16/4 • H.265+

DS-7104HUHI-K1 1,902,600 Vnđ
4 kênh analog

4 kênh IP
5MP 1 1/1 - • H.265+

DS-7108HUHI-K1 3,074,400 Vnđ
8 kênh analog

8 kênh IP
5MP 1 1/1 - • H.265+

DS-7204HUHI-K1/E 1,608,600 Vnđ
4 kênh analog

4 kênh IP
5MP 1 1/1 4/1

• H.265+

• Hỗ trợ camera 

tích hợp micro thu 

âm thanh

DS-7208HUHI-K1/E 2,633,400 Vnđ
8 kênh analog

8 kênh IP
5MP 1 1/1 8/4

• H.265+

• Hỗ trợ camera 

tích hợp micro thu 

âm thanh

DS-7208HUHI-K2 (S) 3,255,000 Vnđ
8 kênh analog

8 kênh IP
5MP 2 4/1 8/4

• H.265+

• Hỗ trợ camera 

tích hợp micro thu 

âm thanh

DS-7216HUHI-K2 (S) 5,817,000 Vnđ
16 kênh analog

16 kênh IP
5MP 2 4/1 16/4

• H.265+

• Hỗ trợ camera 

tích hợp micro thu 

âm thanh

DS-7324HUHI-K4 19,349,400 Vnđ
24 kênh analog

16 kênh IP
5MP 4 4/1 16/4 • H.265+

DS-7332HUHI-K4 21,546,000 Vnđ
32 kênh analog

16 kênh IP
5MP 4 4/1 16/4 • H.265+

DS-7208HUHI-K2/P 4,792,200 Vnđ
8 kênh analog

8 kênh IP
5MP 2 4/1 8/4

• H.265+

• PoC

iDS-7204HQHI-M1/S 1,646,400 Vnđ
4 kênh analog

1 kênh IP
3MP 1 1/1 -

• H.265+

• Nhận dạng con 

người/xe cộ

• Phát hiện khuôn 

mặt

iDS-7208HQHI-M1/S 2,524,200 Vnđ
8 kênh analog

2 kênh IP
3MP 1 1/1 -

• H.265+

• Nhận dạng con 

người/xe cộ

• Phát hiện khuôn 

mặt
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Hồng 

ngoại
Tính năng nổi bật

Camera IP 

1MP bán cầu
DS-2CV2Q01EFD-IW 743,400 Vnđ 5m

• Khả năng quay/quét

• Wi-Fi

• Âm thanh 2 chiều

Camera IP 

2MP bán cầu
DS-2CV2Q21FD-IW(B) 764,400 Vnđ 5m

• Khả năng quay/quét

• Wi-Fi

• Âm thanh 2 chiều

Camera IP 

1MP cube
DS-2CV2U01EFD-IW 676,200 Vnđ 10m

• Khả năng quay/quét

• Wi-Fi

• Âm thanh 2 chiều

Camera IP 

2MP cube
DS-2CV2U21FD-IW 697,200 Vnđ 10m

• Khả năng quay/quét

• Wi-Fi

• Âm thanh 2 chiều

Camera IP 

1MP 

bán cầu
DS-D3100VN 743,400 Vnđ 30m • Phát hiện chuyển động

Camera IP 

1MP 

thân trụ
DS-B3100VN 743,400 Vnđ 30m • Phát hiện chuyển động

Camera IP 

2MP 

bán cầu
DS-D3200VN 873,600 Vnđ 30m • Phát hiện chuyển động

Camera IP 

2MP 

thân trụ
DS-B3200VN 336,000 Vnđ 30m • Phát hiện chuyển động

Camera IP 

1MP 

bán cầu
DS-2CD1101-I 336,000 Vnđ 30m • Phát hiện chuyển động

Camera IP 

1MP 

thân trụ
DS-2CD1001-I 676,200 Vnđ 30m • Phát hiện chuyển động

MÔ TẢ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM GIÁ BÁN
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Camera IP 

2MP 

thân trụ
DS-2CD1021-I 890,400 Vnđ 30m • Phát hiện chuyển động

Camera IP 

2MP 

bán cầu
DS-2CD1121-I 890,400 Vnđ 30m • Phát hiện chuyển động

Camera IP 

2MP 

bán cầu
DS-2CD1323G0E-I 995,400 Vnđ 30m • Phát hiện chuyển động

Camera IP 

2MP 

bán cầu
DS-2CD1321-I 890,400 Vnđ 30m • Phát hiện chuyển động

Camera IP 

2MP 

thân trụ
DS-2CV1021G0-IDW1 1,138,200 Vnđ 30m

• Phát hiện chuyển động

• Wi-Fi

• Tích hợp micro

Camera IP 

4MP 

thân trụ
DS-2CD1043G0E-I 1,495,200 Vnđ 30m • Phát hiện chuyển động

Camera IP 

4MP 

thân trụ
DS-2CD1043G0E-IF 1,423,800 Vnđ 40m

• Phát hiện chuyển động

• 2 kiểu phân tích hành vi

Camera IP 

2MP 

thân trụ
DS-2CD1023G0E-I 1,033,200 Vnđ 30m • Phát hiện chuyển động

Camera IP 

2MP 

thân trụ
DS-2CD1023G0-IU 1,104,600 Vnđ 30m

• Phát hiện chuyển động

• Tích hợp micro

Camera IP 

2MP 

bán cầu
DS-2CD1323G0-IU 1,104,600 Vnđ 30m

• Phát hiện chuyển động

• Tích hợp micro
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Camera IP 

4MP 

bán cầu
DS-2CD1143G0E-IF 1,423,800 Vnđ 30m

• Phát hiện chuyển động

• 2 kiểu phân tích hành vi

Camera IP 

4MP 

bán cầu
DS-2CD1143G0-I 1,495,200 Vnđ 30m • Phát hiện chuyển động

Camera IP 

2MP 

bán cầu
DS-2CD1123G0E-I 1,033,200 Vnđ 30m • Phát hiện chuyển động

Camera IP 

2MP 

thân trụ
DS-2CD2021-IAX 1,423,800 Vnđ 30m

• Phát hiện chuyển động

• 2 kiểu phân tích hành vi

Camera IP 

2MP 

thân trụ
DS-2CD2021G1-I 1,356,600 Vnđ 30m

• Phát hiện chuyển động

• 2 kiểu phân tích hành vi

Camera IP 

2MP 

thân trụ
DS-2CD2021G1-IW 1,491,000 Vnđ 30m

• Phát hiện chuyển động

• 2 kiểu phân tích hành vi

• Wi-Fi

Camera IP 

2MP 

thân trụ
DS-2CD2021G1-IDW1 1,356,600 Vnđ 30m

• Phát hiện chuyển động

• 2 kiểu phân tích hành vi

• Wi-Fi

Camera IP 

2MP 

bán cầu
DS-2CD2121G0-I 1,356,600 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

Camera IP 

2MP 

bán cầu
DS-2CD2121G0-IS 1,491,000 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

Camera IP 

2MP 

bán cầu
DS-2CD2121G0-IW 1,524,600 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi
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Camera IP 

2MP 

bán cầu
DS-2CD2121G0-IWS 1,659,000 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

Camera IP 

2MP 

bán cầu
DS-2CD2121G1-IDW1 1,457,400 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

• Wi-Fi

Camera IP 

2MP 

bán cầu
DS-2CD2321G0-I/NF 1,423,800 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

Camera IP 

2MP 

thân trụ cỡ 

lớn

DS-2CD2T21G0-I 1,356,600 Vnđ 30m
• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

Camera IP 

2MP 

thân trụ cỡ 

lớn

DS-2CD2T21G0-IS 1,491,000 Vnđ 30m
• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

Camera IP 

2MP cube
DS-2CD2421G0-IW 1,108,800 Vnđ 10m

• Wi-Fi

• Âm thanh 2 chiều

• PIR

Camera IP 

2MP 

thân trụ thay 

đổi tiêu cự

DS-2CD2621G0-I 2,473,800 Vnđ 30m
• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

Camera IP 

2MP 

bán cầu thay 

đổi tiêu cự

DS-2CD2721G0-I 2,507,400 Vnđ 30m
• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

Camera IP 

2MP 

thân trụ
DS-2CD2023G0-I 1,965,600 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

Camera IP 

2MP 

bán cầu
DS-2CD2123G0-I 1,965,600 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ CHO 
THỢ CHUYÊN NGHIỆP



VIỄN THÔNG HOÀNG THẠCH  08.1800.1095 - 0972.742.245
Camera IP 

2MP 

thân trụ cỡ 

lớn

DS-2CD2T23G0-I8 2,385,600 Vnđ 80m
• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

Camera IP 

2MP 

thân trụ cỡ 

lớn

DS-2CD2T23G0-I5 2,280,600 Vnđ 50m
• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

Camera IP 

2MP cube
DS-2CD2423G0-I 1,331,400 Vnđ 10m

• Âm thanh 2 chiều

• PIR

Camera IP 

2MP cube
DS-2CD2423G0-IW 1,474,200 Vnđ 10m

• Wi-Fi

• Âm thanh 2 chiều

• PIR

Camera IP 

2MP 

thân trụ thay 

đổi tiêu cự

DS-2CD2623G0-IZS 4,141,200 Vnđ 50m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt 

khuôn mặt

• Hỗ trợ cổng âm thanh

Camera IP 

2MP 

thân trụ thay 

đổi tiêu cự

DS-2CD2623G1-IZ 3,683,400 Vnđ 50m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

Camera IP 

2MP 

thân trụ thay 

đổi tiêu cự

DS-2CD2623G1-IZS 3,826,200 Vnđ 50m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

• Hỗ trợ cổng âm thanh

Camera IP 

4MP 

thân trụ thay 

đổi tiêu cự

DS-2CD2643G1-IZ 3,964,800 Vnđ 50m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

Camera IP 

4MP 

thân trụ thay 

đổi tiêu cự

DS-2CD2643G1-IZS 4,141,200 Vnđ 50m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

• Hỗ trợ cổng âm thanh

Camera IP 

2MP 

bán cầu thay 

đổi tiêu cự

DS-2CD2723G0-IZS 4,141,200 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt 

khuôn mặt

• Hỗ trợ cổng âm thanh
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Camera IP 

2MP 

bán cầu thay 

đổi tiêu cự

DS-2CD2723G1-IZ 3,683,400 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

Camera IP 

2MP 

bán cầu thay 

đổi tiêu cự

DS-2CD2723G1-IZS 3,826,200 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

• Hỗ trợ cổng âm thanh

Camera IP 

4MP 

bán cầu thay 

đổi tiêu cự

DS-2CD2743G1-IZS 4,141,200 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

• Hỗ trợ cổng âm thanh

Camera IP 

2MP 

bán cầu mini
DS-2CD2523G0-I 2,352,000 Vnđ 10m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

• Hỗ trợ cổng âm thanh

Camera IP 

4MP 

thân trụ
DS-2CD2043G0-I 2,104,200 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

Camera IP 

4MP 

bán cầu
DS-2CD2143G0-I 2,104,200 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

Camera IP 

4MP 

bán cầu
DS-2CD2143G0-IS 2,280,600 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

• Hỗ trợ cổng âm thanh

Camera IP 

4MP 

thân trụ thay 

đổi tiêu cự

DS-2CD2643G0-IZS 4,527,600 Vnđ 50m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

• Hỗ trợ cổng âm thanh

Camera IP 

4MP 

bán cầu thay 

đổi tiêu cự

DS-2CD2743G0-IZS 4,527,600 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

• Hỗ trợ cổng âm thanh

Camera IP 

4MP cube
DS-2CD2443G0-I 1,684,200 Vnđ 10m

• Âm thanh 2 chiều

• PIR

• Phát hiện khuôn mặt
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Camera IP 

4MP cube
DS-2CD2443G0-IW 1,822,800 Vnđ 10m

• Wi-Fi

• Âm thanh 2 chiều

• PIR

• Phát hiện khuôn mặt

Camera IP 

4MP 

thân trụ cỡ 

lớn

DS-2CD2T43G0-I5 2,419,200 Vnđ 50m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

Camera IP 

4MP 

thân trụ cỡ 

lớn

DS-2CD2T43G0-I8 2,528,400 Vnđ 80m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

Camera IP 

8MP 

thân trụ
DS-2CD2083G0-I 2,877,000 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

Camera IP 

8MP 

bán cầu
DS-2CD2183G0-I 2,877,000 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

Camera IP 

4MP 

thân trụ cỡ 

lớn

DS-2CD2T45FWD-I8 2,843,400 Vnđ 80m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

Camera IP 

4MP 

thân trụ cỡ 

lớn

DS-2CD2T45G0P-I 2,910,600 Vnđ 20m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

• Góc nhìn siêu rộng

Camera IP 

2MP 

thân trụ
DS-2CD2025FWD-I 2,247,000 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

Camera IP 

2MP 

thân trụ
DS-2CD2025FHWD-I 2,457,000 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

Camera IP 

2MP 

bán cầu
DS-2CD2125FWD-I 2,314,200 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt
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Camera IP 

2MP 

bán cầu
DS-2CD2125FWD-IS 2,457,000 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

• Hỗ trợ cổng âm thanh

Camera IP 

2MP 

bán cầu
DS-2CD2125FHWD-I 2,528,400 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

Camera IP 

2MP 

bán cầu
DS-2CD2125FHWD-IS 2,667,000 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

• Hỗ trợ cổng âm thanh

Camera IP 

2MP 

thân trụ thay 

đổi tiêu cự

DS-2CD2625FHWD-IZS 4,809,000 Vnđ 50m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

• Hỗ trợ cổng âm thanh

Camera IP 

2MP 

bán cầu thay 

đổi tiêu cự

DS-2CD2725FHWD-IZS 4,842,600 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

• Hỗ trợ cổng âm thanh

Camera IP 

3MP 

bán cầu thay 

đổi tiêu cự

DS-2CD2735FWD-IZS 5,052,600 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

• Hỗ trợ cổng âm thanh

Camera IP 

3MP 

bán cầu
DS-2CD2135FWD-IS 2,595,600 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

• Hỗ trợ cổng âm thanh

Camera IP 

3MP mắt cá
DS-2CD2935FWD-IS 5,577,600 Vnđ 8m

• 120dB WDR

• 14 chế độ hiển thị

• Hỗ trợ cổng âm thanh

Camera IP 

3MP 

thân trụ thay 

đổi tiêu cự

DS-2CD2635FWD-IZS 5,052,600 Vnđ 50m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

• Hỗ trợ cổng âm thanh

Camera IP 

5MP 

thân trụ
DS-2CD2055FWD-I 2,772,000 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt
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Camera IP 

5MP 

bán cầu
DS-2CD2155FWD-I 2,877,000 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

Camera IP 

5MP 

thân trụ cỡ 

lớn

DS-2CD2T55FWD-I8 3,229,800 Vnđ 80m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

Camera IP 

5MP 

mắt cá
DS-2CD2955FWD-IS 6,384,000 Vnđ 8m

• 120dB WDR

• 14 chế độ hiển thị

• Hỗ trợ cổng âm thanh

Camera IP 

8MP 

bán cầu
DS-2CD2185FWD-IS 4,069,800 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

Camera IP 

8MP 

thân trụ cỡ 

lớn

DS-2CD2T85FWD-I8 4,317,600 Vnđ 80m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

Camera IP 

2MP 

bán cầu
DS-2CD2126G1-I 2,419,200 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

DS-2CD2126G1-IS 2,595,600 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Hỗ trợ cổng âm thanh

Camera IP 

2MP 

bán cầu
DS-2CD2326G1-I 2,314,200 Vnđ 50m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

Camera IP 

4MP 

bán cầu
DS-2CD2346G1-I 2,457,000 Vnđ 50m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

Camera IP 

2MP 

bán cầu
DS-2CD2326G1-I/SL 2,562,000 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Nhận dạng con người/xe 

cộ
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Camera IP 

2MP 

thân trụ cỡ 

lớn

DS-2CD2T26G1-2I 2,877,000 Vnđ 50m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Nhận dạng con người/xe 

cộ

DS-2CD2T26G1-4I 2,982,000 Vnđ 80m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Nhận dạng con người/xe 

cộ

Camera IP 

2MP 

thân trụ cỡ 

lớn

DS-2CD2T26G1-4I/SL 3,334,800 Vnđ 80m

• TrueWDR

• DarkFighter

• Đèn chớp cảnh báo • 

Giọng nói cảnh báo

• Nhận dạng con người/xe 

cộ

Camera IP 

4MP 

thân trụ cỡ 

lớn

DS-2CD2T46G1-4I/SL 3,473,400 Vnđ 80m

• TrueWDR

• DarkFighter

• Đèn chớp cảnh báo • 

Giọng nói cảnh báo

• Nhận dạng con người/xe 

cộ

Camera IP 

2MP 

bán cầu thay 

đổi tiêu cự

DS-2CD2726G1-IZS 4,422,600 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Hỗ trợ cổng âm thanh

Camera IP 

4MP 

bán cầu thay 

đổi tiêu cự

DS-2CD2746G1-IZS 4,842,600 Vnđ 30m

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Hỗ trợ cổng âm thanh

Camera IP 

2MP 

bán cầu
DS-2CD2327G1-LU 2,595,600 Vnđ

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

• Hỗ trợ cổng âm thanh

Camera IP 

4MP 

bán cầu
DS-2CD2347G1-LU 3,087,000 Vnđ

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

• Hỗ trợ cổng âm thanh

Camera IP 

2MP 

bán cầu
DS-2CD2327G1-L 2,528,400 Vnđ

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

• Hỗ trợ cổng âm thanh

Camera IP 

4MP 

bán cầu
DS-2CD2347G1-L 2,982,000 Vnđ

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

• Hỗ trợ cổng âm thanh
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Camera IP 

2MP 

bán cầu
DS-2CD2327G3E-L 2,352,000 Vnđ

• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

Camera IP 

2MP 

thân trụ cỡ 

lớn

DS-2CD2T27G3E-L 2,877,000 Vnđ
• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

Camera IP 

2MP 

thân trụ cỡ 

lớn

DS-2CD2027G1-L 2,385,600 Vnđ
• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

Camera IP 

4MP 

thân trụ cỡ 

lớn

DS-2CD2047G1-L 2,772,000 Vnđ
• 120dB WDR

• 2 kiểu phân tích hành vi

Camera IP 

2MP 

thân trụ cỡ 

lớn

DS-2CD2T27G1-L 3,053,400 Vnđ

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt

Camera IP 

4MP 

thân trụ cỡ 

lớn

DS-2CD2T47G1-L 3,544,800 Vnđ

• 120dB WDR

• 4 kiểu phân tích hành vi

• Phát hiện khuôn mặt
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Số kênh
Độ phân 

giải
Ổ cứng

Alarm

(in/out)
Tính năng nổi bật

DS-7104NI-Q1/M 987,000 Vnđ 4 kênh IP 4MP 1 • H.265+

DS-7104NI-Q1 915,600 Vnđ 4 Kênh IP 4MP 1 • H.265+

DS-7104NI-Q1/4P 1,646,400 Vnđ 4 Kênh IP 4MP 1 • H.265+

DS-7108NI-Q1 1,134,000 Vnđ 8 kênh IP 4MP 1 • H.265+

DS-7108NI-Q1/M 1,205,400 Vnđ 8 kênh IP 4MP 1 • H.265+

DS-7108NI-Q1/8P/M 2,305,800 Vnđ 8 kênh IP 4MP 1 • H.265+

DS-7604NI-K1(B) 1,461,600 Vnđ 4 kênh IP 8MP 1 • H.265+

DS-7604NI-K1/4P(B) 2,196,600 Vnđ 400000 8MP 1 • H.265+

DS-7608NI-K1(B) 1,608,600 Vnđ 400000 8MP 1 • H.265+

DS-7608NI-K2 2,339,400 Vnđ 8 kênh IP 8MP 2 4/1 • H.265+

DS-7608HUHI-F2/N 4,447,800 Vnđ 8 kênh IP 3MP 2 8/4 -

DS-7616HUHI-F2/N 7,077,000 Vnđ 16 kênh IP 3MP 2 16/4 -

DS-7608NI-K1/8P(B) 2,927,400 Vnđ 8 kênh IP 8MP 1 • H.265+

DS-7608NI-K2/8P 3,876,600 Vnđ 8 kênh IP 8MP 2 4/1 • H.265+

DS-7616NI-K1(B) 1,864,800 Vnđ 16 kênh IP 8MP 1 • H.265+

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM GIÁ BÁN Thông số tiêu biểu
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DS-7616NI-K2 2,671,200 Vnđ 16 kênh IP 8MP 2 4/1 • H.265+

DS-7616NI-K2/16P 5,304,600 Vnđ 16 kênh IP 8MP 2 4/1 • H.265+

DS-7716NI-K4 5,342,400 Vnđ 16 kênh IP 8MP 4 16/4 • H.265+

DS-7716NI-K4/16P 8,009,400 Vnđ 16 kênh IP 8MP 4 16/4
• H.265+

• eSATA

DS-8616NI-K8 11,323,200 Vnđ 16 kênh IP 8MP 8 16/4
• H.265+

• eSATA

DS-7632NI-K2 4,351,200 Vnđ 32 kênh IP 8MP 2 4/1 • H.265+

DS-7732NI-K4 6,875,400 Vnđ 32 kênh IP 8MP 4 16/4 • H.265+

DS-7732NI-K4/16P 9,584,400 Vnđ 32 kênh IP 8MP 4 16/4 • H.265+

DS-8632NI-K8 13,217,400 Vnđ 32 kênh IP 8MP 8 16/4
• H.265+

• eSATA

DS-7716NI-I4 7,644,000 Vnđ 16 kênh IP 12MP 4 16/4 • H.265+

DS-7716NI-I4/16P(B) 9,840,600 Vnđ 16 kênh IP 8MP 4 16/4
• H.265+

• eSATA

DS-7732NI-I4 8,740,200 Vnđ 32 kênh IP 12MP 4 16/4 • H.265+

DS-9632NI-I8 22,612,800 Vnđ 32 kênh IP 12MP 8 16/4

• H.265+

• eSATA

• RAID

DS-9632NI-I16 31,285,800 Vnđ 32 kênh IP 12MP 16 16/8

• H.265+

• eSATA

• RAID

DS-9664NI-I8 30,907,800 Vnđ 64 kênh IP 12MP 8 16/4

• H.265+

• eSATA

• RAID

DS-9664NI-I16 50,715,000 Vnđ 64 kênh IP 12MP 16 16/8

• H.265+

• eSATA

• RAID
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Tuần tra tự 

động

Zoom 

quang
Hồng ngoại Tính năng nổi bật

Camera PTZ HD-TVI 

2MP
DS-2AE4225TI-D 6,594,000 Vnđ 10 lịch 25x 100m • True WDR

Camera PTZ HD-TVI 

2MP
DS-2AE5225TI-A 7,333,200 Vnđ 10 lịch 25x 150m • True WDR

Camera PTZ HD-TVI 

2MP
DS-2AE7230TI-A 10,781,400 Vnđ 8 lịch 30x 120m -

Camera mini PTZ IP 

2MP
DS-2DE2A404IW-DE3 3,368,400 Vnđ - 4x 20m

• True WDR

• Tích hợp micro thu 

âm thanh

Camera mini PTZ IP 

2MP
DS-2DE2A204IW-DE3 3,087,000 Vnđ - 4x 20m

• True WDR

• Tích hợp micro thu 

âm thanh

Camera mini PTZ IP 

2MP
DS-2DE3A404IW-DE 4,174,800 Vnđ - 4x 20m

• Siêu nhạy sáng

• True WDR

• Đèn chớp cảnh báo

• Âm thanh cảnh báo

• Tích hợp âm thanh 

hai chiều

Camera mini PTZ IP 

2MP
DS-2DE3A404IW-DE/W 4,527,600 Vnđ - 4x 20m

• Siêu nhạy sáng

• True WDR

• Đèn chớp cảnh báo

• Âm thanh cảnh báo

• Tích hợp âm thanh 

hai chiều

DS-2DE4215W-DE3 336,000 Vnđ 8 lịch 15x - • True WDR

DS-2DE4215IW-DE 336,000 Vnđ 8 lịch 15x 100m • True WDR

DS-2DE4220W-AE3 6,556,200 Vnđ 8 lịch 20x - -

DS-2DE4225W-DE 6,980,400 Vnđ 8 lịch 25x -
• Siêu nhạy sáng

• True WDR

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM GIÁ BÁNMÔ TẢ
TÍNH NĂNG TIÊU BIỂU
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DS-2DE4225W-DE3 6,980,400 Vnđ 8 lịch 25x -
• Siêu nhạy sáng

• True WDR

DS-2DE4225IW-DE 7,333,200 Vnđ 8 lịch 25x 100m
• Siêu nhạy sáng

• True WDR

DS-2DE4A225IW-DE 8,736,000 Vnđ 8 lịch 25x 50m
• Siêu nhạy sáng

• True WDR

DS-2DE4A320IW-DE 11,104,800 Vnđ 8 lịch 20x 50m -

DS-2DE5120IW-AE 8,803,200 Vnđ 8 lịch 20x 150m -

DS-2DE5225IW-AE 8,387,400 Vnđ 8 lịch 25x 150m
• Siêu nhạy sáng

• True WDR

DS-2DE5232IW-AE 11,545,800 Vnđ 8 lịch 32x 150m
• Siêu nhạy sáng

• True WDR

DS-2DE5432IW-AE 12,948,600 Vnđ 8 lịch 32x 150m
• Siêu nhạy sáng

• True WDR

DS-2DE7130IW-AE 10,823,400 Vnđ 8 lịch 30x 150m -

DS-2DE7225IW-AE 10,491,600 Vnđ 8 lịch 25x 150m
• Siêu nhạy sáng

• True WDR

DS-2DE7232IW-AE 13,297,200 Vnđ 8 lịch 32x 150m
• Siêu nhạy sáng

• True WDR
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DS-2DF5220S-DE4/W 17,745,000 Vnđ 8 lịch 20x 50m

• Smart tracking

• Smart detection

• Bản đồ nhiệt

Camera PTZ IP 2MP DS-2DF8236IV-AELW 29,236,200 Vnđ 8 lịch 36x 200m

• True WDR

• LightFighter

• Smart tracking

• Smart detection
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